
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

1. Thời gian học: Học tại các cơ sở Trường từ ngày 14/9/2020   

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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SỐ 
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PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2GEN0013
Chủ nghĩa Xã hội khoa học

Scientific socialism
2 30 TS. An Thị Ngọc Trinh Chiều 5 6 4

Pascal Hall, Tầng 4, Cơ sở 

Lewis

2 2ENG13224
Ngữ âm – âm vị học

Phonetics-Phonology
2 30 TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng Sáng 2 2 4

Pascal Hall, Tầng 4, Cơ sở 

Lewis

3 2ENG1309
Nghe 3

Listening 3
3 60

4 2ENG1306
Nói 2

Speaking 2
3 60

5 2ENG1311
Đọc 3

Reading 3
3 60

6 2ENG1312
Viết 3

Writing 3
3 60

7 2GEN0002
Giáo dục thể chất 3

Physical Education
1 30 ThS. Bùi Hữu Phúc Chiều 5 6 4

Althea Gibson Sports Centre, 

Tầng Trệt, Cơ sở Fleming

Học từ ngày 

19/11/2020

BÓNG RỔ

8 2GEN1094
Tin học kĩ năng

Corel Draw
2 45 ThS. Nguyễn Đức Duy Sáng 4 1 5

The Tim Berners – Lee Lab, 

Tầng 2, Cơ sở Fleming

Học từ ngày 

23/09/2020

9 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 45 ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Sáng 3 1 5

The Tim Berners – Lee Lab, 

Tầng 2, Cơ sở Fleming

2. Giờ học

3. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

                 Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

                 Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lớp: 19DTA1

Xem lịch học Tiếng Anh kĩ năng

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021, KHOA NGOẠI NGỮ(KHÓA 12: 2019-2023)

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU



2LAN11431
Tiếng Trung Quốc 2

Chinese 2
3 45 TS. Lưu Hớn Vũ Chiều 3 6 4

Galileo Hall, Tầng 5, Cơ sở 

Lewis

2LAN1436
Tiếng Pháp 3

French 3
3 45 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi Sáng 3 2 4

1 2GEN0013
Chủ nghĩa Xã hội khoa học

Scientific socialism
2 30 TS. An Thị Ngọc Trinh Chiều 7 6 4

Galileo Hall, Tầng 5, Cơ sở 

Lewis

2 2ENG13224
Ngữ âm – âm vị học

Phonetics-Phonology
2 30 TS. Phạm Nguyễn Huy Hoàng Sáng 4 2 4

Robert Lefkowitz Hall, Tầng 

3, Cơ sở Fleming

3 2ENG1309
Nghe 3

Listening 3
3 60

4 2ENG1306
Nói 2

Speaking 2
3 60

5 2ENG1311
Đọc 3

Reading 3
3 60

6 2ENG1312
Viết 3

Writing 3
3 60

7 2GEN0002
Giáo dục thể chất 3

Physical Education
1 30 ThS. Bùi Hữu Phúc Chiều 5 6 4

Althea Gibson Sports Centre, 

Tầng Trệt, Cơ sở Fleming
BÓNG RỖ

8 2GEN1094
Tin học kĩ năng

Corel Draw
2 45 ThS. Nguyễn Đức Duy Sáng 6 1 5

The E-Library of Melvil 

Dewey, Tầng 1, Cơ sở Lewis

Học từ ngày 

25/09/2020

9 2GEN1093
Tin học kỹ năng

Excel
2 45 ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh Chiều 2 6 4

The E-Library of Melvil 

Dewey, Tầng 1, Cơ sở Lewis

10 2BAS0005
Dẫn luận ngôn ngữ

Introduction to Linguistics
2 30 X X X X X X

2LAN11431
Tiếng Trung Quốc 2

Chinese 2
3 45 TS. Lưu Hớn Vũ Sáng 3 1 5

Galileo Hall, Tầng 5, Cơ sở 

Lewis

2LAN1436
Tiếng Pháp 3

French 3
3 45 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi Chiều 3 6 4

11

Môn tự chọn nhóm Ngoại ngữ

Chọn 1 trong 2 môn

Lớp: 19DTA2

Môn tự chọn nhóm Ngoại ngữ

Chọn 1 trong 2 môn

11

Xem lịch học Tiếng Anh kĩ năng


